
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM CHÂU  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /KH - UBND 
 

 

           Cẩm Châu, ngày       tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chƣơng trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Triển 

khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

  Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND huyện về 

triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2023 trên địa bàn xã (sau đây gọi tắt là Chương trình), với những 

nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các Dự án thành 

phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2023 theo Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phân công nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn, các thôn thực hiện 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. 

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện Chương trình phải đúng nội dung, đối tượng, địa bàn 

thuộc phạm vi Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch được giao. 
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- Triển khai thực hiện Chương trình phải thiết thực, hiệu quả, đẩy nhanh 

tiến độ và giải ngân vốn của Chương trình theo đúng quy định. 

II. MỤC TIÊU 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền nội dung, mục tiêu của 

Chương trình được phê duyệt theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ tới các cấp ủy, chính quyền; toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp dân cư và 

người dân tộc thiểu số  để nhân dân tham gia, giám sát thực hiện Chương trình; 

tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong  thực hiện công tác dân 

tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình để có kế hoạch, giải 

pháp tổ chức thực hiện. Các công chức  được giao nhiệm vụ, chủ động trong tham mưu, 

chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực mình quản lý và các nội dung kế hoạch các 

Dự án, tiểu dự án được giao chủ trì tham mưu. 

- Tiếp tục thực hiện kịp thời các nội dung, dự án, tiểu dự án kế hoạch năm 2022 

còn lại khi huyện có hướng dẫn thực hiện.  

- Tập trung triển khai tổ chức thực hiện kịp thời các kế hoạch dự án, tiểu dự án 

năm 2023 khi huyện giao kế hoạch vốn.  

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu: 

-  Thu nhập bình quân đầu người: 52 triệu đồng/người/năm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 1,14%/năm; 

- 99% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 

- Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường 100%, học sinh trong độ 

tuổi học tiểu học đến trường đạt 100%, học trung học cơ sở đạt 100%, học trung 

học phổ thông đạt 95% trở lên; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng 

phổ thông đạt 99% trở lên; 

- 92,5 % đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 100% phụ nữ có 

thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y 

tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống 14%; 

- Trên 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, 

điều kiện của người DTTS và đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi; 

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc; số thôn có đội văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường 

xuyên, có chất lượng từ 65% trở lên; 

- Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với 

tỷ lệ dân số là người DTTS của địa phương. 

2. Thực hiện hoàn thành các Dự án, tiểu dự án năm 2022 kéo dài:  

Hỗ trợ nhà ở cho người DTTS nghèo kinh phí 60 triệu đồng (01 hộ xây mới, 01 
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hộ sửa chữa); Giảm thiểu tỉnh trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống (tiểu dự án 

2 thuộc dự án 9).  

3. Thực hiện các nhiệm vụ, các dự án, tiểu dự án từ các nguồn ngân sách 

Trung ƣơng, tỉnh phân bổ năm 2023 (Cụ thể vốn theo phân bổ kế hoạch của huyện). 

 3.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nƣớc sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số. 

 - Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở. 

 - Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở. 

 - Nội dung số 03: Hỗ trợ  chuyển đổi nghề cho hộ thiếu đất sản xuất nhưng 

không còn quỹ đất hỗ trợ. 

 - Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. 

 3.2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

  Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Phát 

triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền 

núi tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2022 - 2025” theo kế hoạch huyện giao. 

 3.3. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực. 

 3.3.1. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

 - Hỗ trợ đào tạo nghề. 

 - Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và 

các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá 

các nội dung của tiểu dự án. 

 3.3.2. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

triển khai Chương trình ở xã, thôn. 
 - Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ 

thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tổ chức học tập, trao đổi kinh 

nghiệm cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình theo kế hoạch của 

huyện. 

 3.4. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch với các nội dung: 

- Hỗ trợ hoạt động cho  đội văn nghệ truyền thống tại các thôn  

- Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS. 

- Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho  thiết chế văn hoá, thể thao thôn. 
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 3.5. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

ngƣời dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em. 

 - Các hoạt động về truyền thông, nâng cao năng lực, tập huấn về: Chăm sóc 

dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

(trừ nội dung về tổ chức nói chuyện chuyên đề do tỉnh tổ chức), khám sàng lọc và 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống bệnh Thalassemia; 

 - Các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, tư vấn về thực hành dinh dưỡng, 

sàng lọc bệnh Thalassemia; 

 - Các hoạt động giám sát, đánh giá và các hoạt động khác theo hướng dẫn của 

huyện. 

 3.6. Dự án 9: Đầu tƣ phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít ngƣời và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. 

  Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 - Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về vấn đề tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống cho người dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp. 

 - Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức công tác dân tộc, đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật liên quan đến vấn đề hôn nhân, gia 

đình, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

 - Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương 

trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số 

kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực 

hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

 - Đẩy mạnh hoạt động của mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống” tại xã và tại trường THCS Cẩm Châu, lựa chọn các nội 

dung hoạt động của Mô hình phù hợp đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung 

và phương thức tổ chức, thời gian, tiến độ triển khai thực hiện. 

 3.7. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tô chức 

thực hiện Chƣơng trình.  

3.7.1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai 

trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Thực hiện tốt chính sách người có uy năm 2023  như: Thăm, hỏi, động 

viên, tặng quà nhân dịp lễ, tết, thăm ốm, phúng viếng… tổ chức cho người có uy 

tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh, tổ chức hội nghị cung cấp thông 

tin, cấp báo chí, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền…rà soát, đánh giá người có uy tín 

hàng năm và các nội dung khác theo kế hoạch của huyện. 
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 - Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc 

thiểu số; Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm 

cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, 

pháp luật về: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, lao 

động, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, 

an toàn thực phẩm, phòng, chống mua bán người, an toàn giao thông, phòng chống 

ma túy, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản quy phạm 

pháp luật mới được ban hành; các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi; 

- Tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, 

đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, những 

điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; 

tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác 

trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, 

truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết 

các dân tộc; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; nâng cao 

nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; các nội dung khác có liên quan đến dân 

tộc và chính sách dân tộc; 

- Thực hiện tốt chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 

số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội 

dung tại khoản 3, 4 Điều 74 thuộc Thông tư số 02/2022/TT-UBDT nhằm tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 - Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp 

pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 3.7.2 Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 - Thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030; 

 - Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 

nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự; 

 - Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-45-qd-ttg-2019-cap-an-pham-bao-tap-chi-cho-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-2019-2021-404788.aspx
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 3.7.3 Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện Chương trình. 

 - Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia 

giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách 

của Chương trình; 

 - Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực 

hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình. 

 IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Để thực hiện tốt kế hoạch Chương trình năm 2023, đề nghị các công chức 

chuyên môn được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án của Chương trình và các thôn 

cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện để tổ chức thực hiện 

kịp thời, hiệu quả các nguồn vốn các Dự án, Tiểu dự án được phân bổ, thực hiện 

tốt các giải pháp sau: 

1. Tiếp tục tổ chức tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung, mục 

tiêu và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia từ xã tới thôn, tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã nhằm 

tạo được sự đồng thuận cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

Chương trình theo đúng quy định của nhà nước; tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng 

trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước của một bộ phận nhân dân và khơi dậy 

ý chí vươn lên, phát huy nội lực của người dân tộc thiểu số, nhất là hộ dân tộc 

thiểu số nghèo trong thực hiện các nội dung hỗ trợ của các Dự án, tiểu dự án của 

Chương trình. 

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp tham mưu giữa các công chức chuyên môn 

thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia và làm tốt công 

tác lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính sách khác trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình bảo 

đảm thường xuyên, liên tục; nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời giải quyết những 

khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mục tiêu của 

Chương trình đã được phê duyệt. 

3. Quan tâm, chú trọng đến công tác rà soát chính xác các đối tượng thụ 

hưởng các chính sách thuộc Dự án 1 Hỗ trợ hộ thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt…;  thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình trên 

địa bàn xã. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các công chức chuyên môn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn xã. Báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND xã (qua Công chức Chính sách phụ 

trách Dân tộc); báo cáo quý trước ngày 05 tháng cuối quý và báo cáo năm trước 

ngày 10/11/2023 để tổng hợp báo cáo huyện.  
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy 

mạnh, tăng cường công tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3. Các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, các công 

chức chuyên môn chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân 

công. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn 

xã Cẩm Châu, đề nghị các công chức chuyên môn, các thôn tập trung tổ chức thực 

hiện theo quy định./. 

 

  Nơi nhận:  

- Phòng Dân tộc huyện (b/c); 

- Các đồng Trưởng ban, Phó Trưởng ban; 

- Thành viên BCĐ các chương trình MTQG xã; 

- MTTQ và đoàn thể cấp xã; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các thôn; 

- Lưu VT,CSXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Phạm Phi Khanh 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN CỦA CHƢƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI  

NĂM 2023. 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng    năm 2023 của UBND xã Cẩm Châu) 

 

TT NỘI DUNG THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

THAM 

MƢU 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

1 
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt. 
 . Năm 2023 

- Nội dung 01: Hỗ trợ đất ở. 

CSXH  

Công chức Nông nghiệp và 

PTNT, Tài nguyên và môi 

trường, các thôn 
 

 
- Nội dung 02: Hỗ trợ nhà ở. 

- Nội dung 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề. 

- Nội dung 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt. 

2 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền 

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

  Năm 2023 

 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi 

giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự 

kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

   

- 
Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị. 

Công chức 

Nông nghiệp 

và PTNT 

Các công chức có liên quan 

và các thôn thuộc Chương 

trình. 
 

 

- 
Nội dung 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu. 

Công chức 

Nông nghiệp 

và PTNT 

Các công chức có liên quan 

và các thôn thuộc Chương 

trình. 
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-  
Nội dung 03: Tổ chức các hội chợ, triển khai thúc đẩy 

tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  

Công chức 

địa chính – 

xây dựng 

Các công chức có liên quan 

và các thôn thuộc Chương 

trình. 
 

 

3 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

  Năm 2023 

 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ 

sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

   

4 
Dự án 5: Phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. 
  Năm 2023 

4.1 Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc. Ban DT tỉnh UBND xã  

4.2 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp 

và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

CSXH 
Các công chức, MTTQ, các 

đoàn thể 
 

4.3 
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ triển khai Chương trình. 

Phòng Dân 

tộc  
UBND xã 

 
 

5 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát 

triển du lịch. 

Công chức  

Văn hóa -XH 

Các công chức có liên quan 

và các thôn thuộc Chương 

trình. 
 

Năm 2023 

6 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể 

trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em. 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

 

Trạm y tế xã Năm 2023 

7 
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DT rất ít người, 

nhóm DT còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. 
  Năm 2023 

 
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

Công chức 

Tư pháp- HT 

Các công chức có liên quan 

và các thôn thuộc Chương 
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thiểu số và miền núi.  trình. 
 

8 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong 

vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. 

  Năm 2023 

8.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điểm hình tiên 

tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng 

bào; tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

   

- 
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điểm hình tiên tiến, 

phát huy vai trò của người có uy tín. 
CSXH 

Công chức Văn hóa-XH, 

Công chức Tư pháp và các 

thôn 

 

- 
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. 

- 

Nội dung 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận 

và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng 

cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Công chức 

Tư pháp  

Các công chức chuyên môn, 

MTTQ, đoàn thể liên quan, 

Các thôn thuộc Chương 

trình. 
 

 

8.2 

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

   

- 

Nội dung 01: Chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030. 

Công chức 

Văn hóa- XH 

Các công chức có liên quan, 

các thôn thuộc Chương trình. 
 

- 
Nội dung 03: Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Công chức 

Văn hóa- XH 

Các công chức có liên quan, 

các thôn thuộc Chương trình. 
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UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự 

- 

Nội dung 04: Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản 

phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Công chức 

Địa chính -

XD 

Các công chức chuyên môn, 

các thôn 
 

8.3 
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, 

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. 
CSXH 

Các công chức chuyên môn, 

MTTQ, đoàn thể liên quan, 

Các thôn thuộc Chương 

trình. 
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